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Biến đổi khí hậu (BĐKH) ngày nay đã trở thành 
thách thức đối với toàn cầu, chính vì vậy, cần 
phải có một giải pháp toàn cầu cùng với sự 

chung tay của tất cả các quốc gia. Tuy nhiên, để bắt 
đầu, mỗi quốc gia cần xây dựng cho riêng mình một 
chiến lược phát triển bền vững, đặc biệt cần có giải 
pháp tập trung nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực 
của BĐKH tới hệ sinh thái - xã hội. Bài viết phân tích, 
làm rõ mô hình chuyển đổi sinh thái - xã hội (Social 
- Ecological Transrormation) và khả năng ứng dụng 
vào điều kiện thực tế của Việt Nam nhằm thúc đẩy 
thực hiện các mục tiêu trong tầm nhìn chiến lược về 
phát triển bền vững. Mô hình này nhấn mạnh đến 
quá trình chuyển đổi và tác động qua lại tương hỗ 
đa ngành, đa chức năng trong hệ thống, từ đó gợi ý 
các nhà hoạch định chính sách có cách tiếp cận tổng 
thể trong xây dựng tầm nhìn chiến lược. Áp dụng 
mô hình này kết hợp với vai trò của các bên tham gia 
hy vọng sẽ thực hiện tốt chủ trương phát triển bền 
vững như đã được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII 
của Đảng. 

1. MỞ ĐẦU
Thế giới ngày nay phải đối mặt với nhiều thách 

thức về các vấn đề xã hội như khủng hoảng liên quan 
đến BĐKH, già hóa dân số, quá trình số hóa nền kinh 
tế - xã hội diễn ra nhanh chóng và chiến tranh xảy ra 
nhiều nơi trên thế giới cho thấy một tương lai sẽ khác 
rất nhiều so với dự báo trước đây. Với những thách 
thức khó lường, các quốc gia kỳ vọng và cố gắng thực 
hiện một xã hội phát triển bền vững. Để thực hiện, 
các quốc gia cần lựa chọn mô hình phát triển mới có 
vai trò quan trọng nhằm đưa ra đường lối phù hợp, 
cụ thể: “Xác định tầm nhìn và khả năng thực hiện 
một quyết sách phát triển đúng đắn; có kế hoạch phát 
triển quốc gia mạnh; cam kết nâng cao năng lực con 
người [2]. Mô hình này sẽ giúp xây dựng nên Nhà 
nước kiến tạo nhằm “thay đổi tư duy về mối quan 
hệ giữa nhà nước với thị trường trong điều kiện của 

xã hội hiện đại” [5]. Chính vì vậy, Nhà nước kiến tạo 
không chỉ phát triển kinh tế, mà còn phải chú trọng 
các vấn đề chính trị, khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo, xã hội, văn hóa và BVMT hướng tới một xã 
hội phát triển bền vững. 

Nhà nước kiến tạo cần phải có giới lãnh đạo 
tinh hoa với tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động 
hiệu lực, hiệu quả, phát huy thế mạnh trong việc 
tạo lập khuôn khổ pháp lý phù hợp để phát huy sáng 
tạo của người dân, khởi nghiệp doanh nghiệp; tạo 
ra chính sách thu hút các nguồn lực của xã hội để 
tập trung đầu tư cho các mục tiêu phát triển bền 
vững trong nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa [5]. Đồng thời, các nhà lãnh đạo dựa 
trên quan điểm về phát triển bền vững đưa ra mục 
tiêu và kế hoạch hành động quốc gia. Phát triển bền 
vững là “sự phát triển có thể đáp ứng được những 
nhu cầu ở hiện tại mà không ảnh hưởng, tổn hại 
đến những khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế 
hệ tương lai...” [3]. Do đó, để thực hiện các mục tiêu 
về phát triển bền vững, việc phân tích một cách 
có hệ thống dựa trên nhìn nhận những vấn đề bất 
cập về môi trường thuộc về khía cạnh xã hội - sinh 
thái là cần thiết. Thông qua việc hiểu rõ những mối 
tương tác của các tác nhân trong hệ thống xã hội 
của nhiều bên đa chức năng, liên ngành với nhau và 
dưới quan điểm của hệ thống sinh thái có thể giúp 
ích cho các nhà hoạch định chính sách phân định rõ 
hơn những vấn đề đang có, những thay đổi diễn ra 
trong hệ thống và của hệ thống với yếu tố bên ngoài 
ở hệ thống lớn hơn sẽ giúp định hướng được những 
vấn đề cần giải quyết của chính sách. Góp phần vào 
đó, các nhà hoạch định chính sách luôn có nhu cầu 
được dự báo về những biến động, bất định trong 
tương lai, giúp cho thống nhất được những phương 
án lựa chọn ưu tiên để đưa ra được chính sách hợp 
lý nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững 
trên cơ sở thích ứng với các biến đổi trong xã hội 
ngày nay [1].
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2. HỆ THỐNG SINH THÁI - XÃ HỘI

Trên thực tế ngày nay, không có hệ thống xã hội 
nào mà không có thiên nhiên và hầu như hệ sinh thái 
nào cũng có sự hiện diện của con người. Hiện nay, 
dân số trên thế giới khoảng 8 tỷ người và sẽ còn gia 
tăng nhanh chóng trong thời gian sắp tới, hiện diện 
gần như mọi nơi để sinh sống trừ một số nơi rất thưa 
do điều kiện tự nhiên quá khắc nghiệt hoặc vì lý do 
chính trị, quân sự. Hệ thống nơi mà xã hội, kinh tế, 
sinh thái, văn hóa, chính trị, công nghệ và các thành 
phần khác được liên kết chặt chẽ là hệ thống sinh thái 
xã hội, với quan điểm “con người’’ là trung tâm. Các 
hệ thống sinh thái - xã hội thực sự liên kết với nhau 
và cùng thay đổi, tiến hóa, nơi thành phần sinh thái 
cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho xã hội như cung 
cấp thực phẩm, năng lượng và nước uống [6]. 

Hệ thống sinh thái - xã hội có những đặc điểm [6]: 
(i) Phân cấp: Các thành phần của hệ thống được 

phân cấp tuân theo sự tương tác liên quan đến chức 
năng của thành phần đó trong hệ thống. Chức năng 
ở đây được hiểu là những phân công ưu tiên tham gia 
vào hoạt động nào đó trong hệ thống, thường là kết 
quả của tác động chủ động hay bị động, là trực tiếp 
hay gián tiếp. Sự phân cấp theo chức năng này cũng 
thể hiện đặc tính đa ngành của cách tiếp cận. 

(ii) Tương tác tương hỗ đa chiều: Các thành phần 
tương tác theo dạng đan xen, tương hỗ, nhân quả với 
nhau và không thể tách rời độc lập. Những tương tác 
này, đặc biệt là tương tác nhân quả cũng là yếu tố tạo 
ra sự ổn định tổ chức nội tại (các thành phần) của 
hệ thống, cũng như góp phần vào khả năng tự hồi 
phục của hệ thống khi có tác động ảnh hưởng của 
bên ngoài. 

(iii) Nhiều trạng thái ổn định: Hệ thống không 
nhất thiết chỉ có một trạng thái ưu tiên cho ổn định 
trong một hoàn cảnh hay thời điểm nhất định. Bất kỳ 
một hệ thống sinh thái trong tự nhiên cũng có “năng 
lực tải” của hệ thống. Năng lực tải này có thể tự điều 
chỉnh và thay đổi trong một ngưỡng nhất định để hệ 
thống không bị phá vỡ. Về ý nghĩa xã hội, nó có thể 
hiểu như sức ỳ của thống trước những tác động của 
bên ngoài. Trạng thái cân bằng này được hình thành 
dựa trên đặc điểm cân bằng động của bất kỳ hệ thống 
sinh thái nào. 

(iv) Phản ứng thay đổi đột biến: Hệ thống luôn 
chứa đựng tiềm ẩn phản ứng thay đổi đột biến do 
những tác động bất ngờ, mạnh mẽ vượt qua ngưỡng 
tới hạn (sức chịu đựng - năng lực tải) của hệ thống. 
Những tác động bất ngờ bên ngoài thường sẽ gây 
sự hỗn loạn bên trong hệ thống khi các thành phần 
không lường trước được những thay đổi bất ngờ này. 
Đây chính là những “bất định” không thể đoán trước 

được nếu như không có được phương thức để chủ 
động chuẩn bị trước. Sự hỗn loạn tăng lên tạo ra ảnh 
hưởng đến mối tương tác giữa các thành phần và có 
thể gây ra nhu cầu cần thay đổi vai trò, chức năng của 
các thành phần, thậm chí cần có và đón nhận những 
thành phần mới với chức năng mới cho hệ thống, có 
thể tạo ra một hệ thống sinh thái - xã hội mới.

3. CHUYỂN ĐỔI SINH THÁI - XÃ HỘI 
3.1. Mô hình chuyển đổi sinh thái - xã hội
Những vấn đề môi trường có thể được coi thuộc 

về cấu trúc xã hội. Do đó, những vấn đề bất ổn về môi 
trường một cách rất tự nhiên đã chuyển tải một thông 
điệp ngầm rằng chúng đại diện cho một vài khía 
cạnh xã hội cần cải thiện. Theo các tác giả Sievers-
Glotzbach và Tschersich (2019), mô hình chuyển đổi 
sinh thái - xã hội (Socio-Ecological Transformation 
- SET) chính là cách tiếp cận đa ngành đối với những 
vấn đề về môi trường và xã hội. Những vấn đề bất 
cập này được xem xét bởi phân tích đa cấp bậc, dưới 
quan điểm sinh thái, bao gồm phân tích lý thuyết hệ 
thống về sự phụ thuộc lẫn nhau [8]. 

Điểm khác biệt với hệ thống sinh thái - xã hội 
là cách tiếp cận này nhấn mạnh đến sự chuyển đổi 
(transformation). Quá trình chuyển đổi mang tính 
sinh thái - xã hội được đề cập xảy ra thường gắn với 
những khủng hoảng bất ngờ và mạnh mẽ đủ để các 
hệ thống sinh thái - xã hội bị rối loạn, các tương tác 
giữa các thành phần của hệ thống trở nên “mất nhịp”, 
làm cho các yếu tố cấu thành không hoàn thành chức 
năng, có thể gây ra những phản ứng bước đầu mang 
tính thụ động, tiêu cực với cả hệ thống.

Khủng hoảng mang tính chất sinh thái - xã hội 
thường được gắn với những vấn đề môi trường. 
BĐKH toàn cầu có tác động mạnh mẽ nhiều nơi 
trên thế giới, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, 
lâm nghiệp, thủy hải sản, đa dạng sinh học, sử dụng 
đất, sử dụng tài nguyên nước, chất lượng dân số, lực 
lượng lao động và phân công lực lượng sản xuất... 
Những thay đổi này đa phần là tiêu cực đối với hầu 
hết các thành phần trong hệ thống, nhưng cũng có 
trường hợp là tích cực đối với một thành phần cụ 
thể trong một không gian hay bối cảnh cụ thể mà 
chúng đều có thể ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển 
bền vững [4]. Ví dụ, ô nhiễm môi trường ở một nơi 
có thể tích tụ lại sau thời gian, dần trở nên nghiêm 
trọng hơn, thậm chí trở thành một vấn đề của khủng 
hoảng mới. Những nỗ lực phản hồi trước kia của các 
thành phần trong hệ thống đã không đủ để tạo ra 
những thay đổi tích lũy được đủ để giải quyết vấn 
đề khủng hoảng (ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 
trên diện rộng) ngày hôm nay. Như vậy, khái niệm 
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“chuyển đổi” của mô hình này thể hiện rõ là tập hợp 
của những quá trình thay đổi, biến đổi nhỏ hơn về 
cách thức tương tác hay phản hồi của các thành phần 
trong hệ thống. Những thay đổi nhỏ này được tích tụ 
lại, cũng có thể được học hỏi và lặp lại, để trở thành 
những biến động lớn hơn dẫn đến những nhu cầu 
thay đổi căn bản về cấu trúc, thành phần, chức năng 
của hệ thống ở mức độ tổng thể. 

Mô hình chuyển đổi sinh thái - xã hội đưa ra 
cách tiếp cận đa ngành, đa lĩnh vực đối với các vấn 
đề sinh thái - xã hội, đồng thời lôi kéo các đối tượng 
khác nhau trong xã hội tham gia để thay đổi hiện 
trạng vì mục tiêu phát triển bền vững. Sự biến đổi 
về sinh thái - xã hội được thể hiện trong Hình 1 ở 3 
cấp độ: vĩ mô (macro), trung gian (meso) và vi mô 
(micro) [8].

 V Hình 1. Khung phân tích mô hình chuyển đổi sinh thái - xã hội (Nguồn [8])

Mô hình chuyển đổi sinh thái - xã hội ở cấp độ vĩ 
mô đề cập sự chuyển đổi liên tục để bảo đảm sự tồn 
tại nguồn lực tự nhiên cùng với việc thúc đẩy thay 
đổi cấu trúc xã hội. Mô hình đề cập việc thay đổi hệ 
thống sinh thái - xã hội hiện tại, cụ thể: (i) Sự thiếu 
kết nối giữa con người và tự nhiên; (ii) Tác động tiêu 
cực của các kiến thức chỉ tập trung vào chuyên môn 
sâu hoặc từ một ngành khoa học đơn lẻ; (iii) Tập 
trung tăng trưởng kinh tế quá mức làm giảm sự phát 
triển khác trong xã hội. Từ những khía cạnh tiêu cực 
của hệ thống sinh thái - xã hội thời gian qua, mô hình 
chuyển đổi sinh thái - xã hội mong muốn sẽ đưa ra 
một cách tiếp cận mới toàn diện, khoa học hơn.

Cấp độ vi mô, mô hình chuyển đổi sinh thái - xã 
hội mong muốn thay đổi từ các bên tham gia từ nhà 

quản lý Trung ương đến địa phương, doanh nghiệp, 
người dân, các tổ chức phi Chính phủ cùng nhau 
thay đối tư duy, lối sống, tạo nên một cuộc sống chất 
lượng về sức khỏe và phát triển bền vững.

Cấp độ trung gian, mô hình sẽ kết nối cấp độ vĩ 
mô và vi mô thông qua các hoạt động tương tác cụ 
thể như đánh giá quá trình thực hiện, cùng góp phần 
đào tạo, chia sẻ kiến thức cho các nhóm tham gia và 
hệ thống xã hội.

3.2. Các yếu tố để vận hành mô hình chuyển đổi 
sinh thái - xã hội

Để vận hành mô hình chuyển đổi sinh thái - xã 
hội cần có các yếu tố về giá trị (values), quy định 
(rules) và kiến thức (knowledge). Các giá trị chính là 
động lực để định hướng mục tiêu, hành động và ưu 
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tiên của mô hình [7]. Trong hệ thống sinh thái - xã 
hội, các giá trị thiên nhiên kết hợp với giá trị quan 
hệ (con người với thiên nhiên) sẽ tạo ra động lực để 
chuyển đổi hệ thống sinh thái - xã hội. Các quy định 
thường là các quy định mang tính pháp lý để bảo vệ 
các bên liên quan và giúp trả lời câu hỏi “quá trình 
chuyển đổi có được phép hay không”. Kiến thức là 
kết quả mà các bên mong muốn đạt được. Mối quan 
hệ của các yếu tố này phản ánh phương hướng vận 
động của các yếu tố cụ thể. Nếu quá trình chuyển 
đổi theo hướng tích cực thì các giá trị sẽ tạo ra các 
xu hướng tích cực theo hướng phát triển bền vững 
được thể hiện như đồ thị a của Hình 2. Còn nếu quá 
trình chuyển đổi gặp phải các yếu tố tiêu cực thì sẽ 
đưa đến chiều hướng phát triển theo hướng kém bền 
vững hơn như đồ thị b của Hình 2. Trong quá trình 
chuyển động, các bên tham gia phải luôn đưa ra câu 
trả lời cho các câu hỏi, cụ thể: (i) Sự chuyển đổi có 
đưa ra kết quả như mong muốn; (ii) Sự chuyển động 
có được phép để dẫn đến kết quả hay không; (iii) 
Phương pháp thực hiện nào là phù hợp để đạt được 
kết quả mong đợi [7].

4. ÁP DỤNG MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SINH THÁI 
- XÃ HỘI NHẰM THÚC ĐẨY THỰC HIỆN CÁC 
MỤC TIÊU TRONG TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC VỀ 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM

Quan điểm về phát triển bền vững của Việt Nam 
được thể hiện tại Văn kiện Đại hội XIII của Đảng 
“Chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta là 
đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, 
phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo đảm 
gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm 
vụ, trong đó: Phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ 
trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển 
văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, 
an ninh là trọng yếu, thường xuyên” [1]. Việt Nam 
nhận thức và thể hiện rõ quan điểm về phát triển 
nhanh, bền vững vừa có sự kế thừa nhận thức và xu 
hướng phát triển chung của thế giới vừa có sự vận 
dụng, bổ sung, phát triển phù hợp với điều kiện cụ 
thể của Việt Nam:

(i) Trước tiên, phát triển bền vững là yêu cầu 
xuyên suốt quá trình phát triển đất nước; kết hợp 
chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế với 
phát triển xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường, 
chủ động ứng phó với BĐKH, bảo đảm quốc phòng, 
an ninh, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc 
độc lập, chủ quyền quốc gia. Việc xây dựng, thực 
hiện các chiến lược, chính sách, kế hoạch, chương 
trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội phải bảo đảm 
yêu cầu phát triển bền vững.

(ii) Tiếp theo, phát triển bền vững là sự nghiệp 
của toàn Đảng, toàn dân, các cấp chính quyền, các 
Bộ, ngành và địa phương; cơ quan, doanh nghiệp, 
đoàn thể xã hội, cộng đồng dân cư và mỗi người dân. 
Huy động mọi nguồn lực xã hội; tăng cường sự phối 
hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ 
chức, đoàn thể, doanh nghiệp và bên liên quan nhằm 
bảo đảm thực hiện thành công các mục tiêu phát 
triển bền vững đến năm 2030.

(iii) Cần xác định rõ con người là trung tâm của 
phát triển bền vững. Phát huy tối đa nhân tố con 
người với vai trò là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là 
mục tiêu của phát triển bền vững. Đáp ứng ngày càng 
đầy đủ hơn nhu cầu vật chất và tinh thần của mọi 
tầng lớp nhân dân; xây dựng đất nước giàu mạnh, 
xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; xây dựng nền 
kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập quốc tế 
để phát triển bền vững đất nước.

(iv) Để triển khai thực hiện, cần tạo điều kiện để 
tất cả người dân và cộng đồng trong xã hội có cơ hội 
bình đẳng để phát triển, được tiếp cận những nguồn 
lực chung và được tham gia, đóng góp, hưởng lợi, tạo 
ra những nền tảng vật chất, tri thức và văn hóa tốt 
đẹp cho những thế hệ mai sau. Không để ai bị bỏ lại 
phía sau, tiếp cận những đối tượng khó tiếp cận nhất 
trước, bao gồm trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi, người 
nghèo, người khuyết tật, đồng bào vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn, vùng biên giới, hải đảo và 
những đối tượng dễ bị tổn thương khác.

Trong quá trình thực hiện, luôn lấy khoa học và 
công nghệ, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0 và chuyển đổi số quốc gia sẽ là nền tảng và động 
lực cho phát triển bền vững đất nước. Chính vì vậy, 
phát triển bền vững là cơ sở để phát triển nhanh, phát 
triển nhanh để tạo điều kiện, nguồn lực cho phát 
triển bền vững. Phát triển nhanh và bền vững phải 
luôn gắn chặt với nhau trong quy hoạch, kế hoạch và 
chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Mô hình chuyển đổi sinh thái - xã hội là cách tiếp 
cận được nhiều quốc gia tìm hiểu, áp dụng trong quá 
trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững quốc 

 V Hình 2. Khả năng chuyển đổi của hệ thống sinh thái 
- xã hội (Nguồn: [7])
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gia. Các quốc gia đã nhận thức sự phát triển hài hóa 
giữa tăng trưởng kinh tế theo mô hình chuyển đổi 
sinh thái - xã hội gắn với BVMT là cơ sở để phát triển 
bền vững và tạo động lực để phát triển kinh tế tốt 
hơn. Đặc biệt, các quốc gia cũng nhận thức trong 
quá trình thực hiện cần sự chung tay của tất cả các 
thành viên trong xã hội, sự tham gia của các cộng 
đồng trong xã hội là động lực chính góp phần đưa 
nhanh các mục tiêu phát triển bền vững đi vào cuộc 
sống. Việt Nam đã nhận thức từ sớm và thể hiện nỗ 
lực qua nhiều hành động, từ quan điểm đã được xác 
định trong Văn kiện Đại hội Đảng đến các hành động 
thiết thực như ban hành Chiến lược quốc gia và Kế 
hoạch hành động về tăng trưởng xanh, Chiến lược 
quốc gia về BĐKH giai đoạn đến năm 2050 và các 
chính sách liên quan để tiếp tục thực hiện các mục 
tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. 

Để góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu 
phát triển bền vững của Việt Nam, mô hình chuyển 
đổi sinh thái - xã hội là một trong các cách tiếp cận 
phát triển mới, trong đó đề cập sự dịch chuyển của 
hệ thống xã hội, vốn có sự tách biệt tương đối với hệ 
thống tự nhiên, sang một hệ thống tích hợp hài hòa 
các yếu tố tự nhiên và xã hội. Với những phân tích về 
mô hình chuyển đổi sinh thái - xã hội ở phần trên, 
nhóm tác giả khuyến nghị về khả năng ứng dụng 
mô hình này nhằm thúc đẩy thực hiện mục tiêu phát 
triển bền vững ở Việt Nam với một số nội dung: 

Thứ nhất, mô hình này có thể mang đến thành 
công nhất định về BVMT, phát triển bền vững. Tuy 
nhiên, để áp dụng cần lưu ý các yếu tố khác nhau về 
kinh tế, xã hội, đặc điểm văn hóa và sinh thái, điều 
này có thể làm cho nhà hoạch định chính sách gặp 
khó khăn trong việc so sánh, lựa chọn chính sách.

Thứ hai, để đạt được mục tiêu đến năm 2030 có 
thể đạt được các mục tiêu phát triển bền vững về tài 
nguyên, môi trường và ứng phó với BĐKH (giảm 
phát thải khí nhà kính 25% năm 2030 và tại Hội nghị 
COP26 của Liên hợp quốc năm 2021, Thủ tướng 
Chính phủ cam kết Việt Nam sẽ đạt mục tiêu Net 
Zero vào năm 2050), Việt Nam cần xác định tái cấu 
trúc nền kinh tế và hoàn thiện thể chế theo hướng 
khuyến khích các ngành kinh tế sử dụng hiệu quả tài 
nguyên thiên nhiên với giá trị gia tăng cao, hạn chế, 
tiến tới xóa bỏ các ngành sử dụng lãng phí tài nguyên 
và gây ô nhiễm môi trường. Đẩy mạnh nghiên cứu 
ứng dụng, cập nhật rộng rãi công nghệ hiện đại trong 
nước và trên thế giới để sử dụng có hiệu quả tài 
nguyên, thân thiện với môi trường. Đồng thời, tăng 
cường công tác tuyên truyền, khuyến khích vai trò 
của các thành phần kinh tế và người dân tham gia 
tích cực vào việc xây dựng nền kinh tế xanh. 

Thứ ba, hoàn thiện hệ thống chính sách và pháp 
luật để tích cực xây dựng bộ máy nhà nước phù hợp 
nhằm quản lý và vận hành nền kinh tế xanh trên 
tất cả các lĩnh vực. Để thúc đẩy mạnh mẽ triển khai 
chiến lược quản lý và BVMT một cách bền vững ở 
Việt Nam hiện nay, trước mắt, cần tập trung kiểm 
soát việc xả thải của các dự án phát sinh lượng nước 
lớn ra môi trường; các loại hình sản xuất ô nhiễm 
môi trường như luyện thép, khai thác khoáng sản, 
nhiệt điện, sản xuất giấy, dệt nhuộm…; cơ sở gây ô 
nhiễm môi trường nghiêm trọng, cơ sở sản xuất có 
công nghệ lạc hậu. Tuyên truyền, nâng cao ý thức cho 
người dân về vai trò và ý thức BVMT. Hoàn thiện hệ 
thống pháp luật về BVMT để bảo đảm phát triển một 
nền kinh tế - xã hội theo mô hình sinh thái - xã hội 
bền vững.

Thứ tư, hoạch định chính sách phát triển bền 
vững dựa trên mô hình chuyển đổi sinh thái - xã hội 
được hiểu là tập hợp các yếu tố liên quan với nhau 
theo một cách có cấu trúc. Các yếu tố của mô hình 
này được nhìn nhận như một tổng thể với chức 
năng và vai trò khác nhau. Các yếu tố sẽ tương tác 
trong các giới hạn được xác định. Hành vi của một 
hệ thống không thể được dự đoán bằng cách phân 
tích các yếu tố riêng lẻ của nó. Các thuộc tính của 
một hệ thống xuất hiện từ sự tương tác của các yếu 
tố của nó và khác biệt với tính chất của chúng như 
những mảnh riêng biệt. Hành vi của hệ thống là kết 
quả của sự tương tác của các yếu tố và giữa hệ thống 
và môi trường của nó. Vì vậy, các nhà hoạch định 
chính sách phát triển bền vững cần phải nắm rõ 
cách thức áp dụng, từ nhận thức toàn diện, tư duy 
ra quyết định hệ thống và mô hình khả thi. Trong 
bối cảnh BĐKH thay đổi nhanh chóng, chính sách 
cần linh hoạt, dễ dàng thích nghi để cập nhật, cải 
tiến liên tục.

Mục tiêu chính của mô hình chuyển đổi sinh 
thái - xã hội là phát triển để tạo ra tri thức kết nối xã 
hội và tự nhiên, từ đó làm cơ sở để con người có thể 
xây dựng khung lý thuyết cho sự phát triển hài hòa 
giữa tự nhiên và xã hội. Chuyển đổi sinh thái - xã 
hội là cách tiếp cận phát triển mới, trong đó có sự 
dịch chuyển của hệ thống xã hội, vốn có sự tách biệt 
tương đối với hệ thống tự nhiên, sang một hệ thống 
tích hợp hài hòa các yếu tố tự nhiên và xã hội. Chính 
sách thúc đẩy phát triển bền vững theo mô hình này 
được xem là khoa học về tính bền vững, về cách đo 
lường và khuyến nghị cách thức quản lý tài nguyên 
và môi trường. Từ việc phân tích về mô hình chuyển 
đổi sinh thái - xã hội với những ưu điểm, hạn chế 
cũng như thách thức phải đối mặt cho thấy, để đạt 
được các mục tiêu trong chiến lược phát triển bền 
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vững của Việt Nam, gợi ý cần thực hiện kết hợp đồng 
bộ một số giải pháp:

Một là, ở tầm vĩ mô, Chính phủ đã cam kết thực 
hiện các mục tiêu phát triển bền vững và đã thể 
hiện trong Chiến lược phát triển bền vững. Để thực 
hiện, Chính phủ cần thúc đẩy sự hình thành các liên 
kết, hợp tác giữa các bên từ cơ quan quản lý, doanh 
nghiệp, người dân, cơ sở đào tạo cùng hướng đến 
mục tiêu phát triển bền vững. Cụ thể hơn, Chính phủ 
đưa ra các chính sách ưu đãi để doanh nghiệp sản 
xuất theo nguyên tắc giảm thiểu ô nhiễm, khuyến 
khích sử dụng và tái sử dụng sản phẩm tái chế. Đặc 
biệt, Chính phủ cần xây dựng một cơ chế phối hợp, 
đối thoại chia sẻ thông tin và cam kết hành động 
chung, đặc biệt là cần có cơ chế chỉ đạo, giám sát việc 
thực hiện, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương 
nhằm tránh tình trạng chồng chéo nhưng lại vẫn rời 
rạc, cục bộ.

Hai là, mô hình chuyển đổi sinh thái - xã hội sẽ 
đạt được hiệu quả nhất khi ứng dụng ở tầm trung 
gian và vi mô. Ở cấp độ này, Chính phủ và chính 
quyền địa phương đưa ra các quy định cụ thể hóa 
giá trị, đưa ra các chuẩn mực để quá trình chuyển 
đổi kiến thức đạt được kết quả như mong muốn. Để 
thực hiện, các thành phần trong xã hội cùng tham 
gia như các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các doanh 
nghiệp, tổ chức xã hội, người dân cùng hành động 
tích cức với chính quyền địa phương để giải quyết 
hiệu quả các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường, thúc 
đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của 
Việt Nam.

Ba là, để góp phần đạt hiệu quả hơn nữa thực 
hiện các mục tiêu phát triển bền vững, rất cần sự 
tham gia trực tiếp của người dân, doanh nghiệp nhỏ 
và vừa, hộ nông dân. Đây chính là quy mô thực hiện 
ở tầm vi mô. Các đối tượng này chính là lực lượng 
trực tiếp chịu ảnh hưởng của sự chuyển đổi sinh thái 
- xã hội, nhưng cũng chính họ sẽ là các nhân tố tích 
cực để đẩy mạnh chuyển đổi sinh thái - xã hội này. 
Lựa chọn mô hình, các đối tượng này cần phải tham 
gia và cam kết thực hiện theo các tiêu chuẩn để thay 
đổi dần mô hình truyền thống.

5. KẾT LUẬN
Từ việc tìm hiểu và phân tích mô hình chuyển 

đổi sinh thái - xã hội, bài viết đề xuất những ưu 
điểm và thách thức khi ứng dụng cách tiếp cận này 
để có thể gợi ý cho các nhà quản lý quyết định xây 
dựng và lựa chọn trong xây dựng chiến lược, chính 
sách phát triển lĩnh vực môi trường nói chung, đặc 
biệt ứng dụng trong việc thúc đẩy thực hiện các 

mục tiêu trong chiến lược phát triển bền vững của 
Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, cần có nhiều nghiên 
cứu cụ thể để có thể đưa ra những nội dung triển 
khai rõ ràng hơn. Nhóm tác giả đề xuất các nghiên 
cứu tiếp theo để đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng 
ở cả tầm vĩ mô, trung gian và vi mô giúp cho các 
thành phần khác nhau trong xã hội cùng tham gia 
để có những chuyển biến tích cực về tư duy nhằm 
đạt được mục tiêu phát triển bền vững như cam kết 
của Việt Namn
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